                                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 8 NĂM 2020 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG 
	Hoạt động
	Tuần I

(Từ 03 – 070/8)
	Tuần II

(Từ 10 - 14/08)
	Tuần III

(Từ 17 - 21/08)
	Tuần IV

(Từ 24 - 28/08)
	Mục tiêu

	Đón trẻ, 

trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về mẹ: 

+ Tên gọi, công việc, tình cảm của mẹ và bé.

+ Đặc điểm về hình dáng bên ngoài của mẹ: Quần áo, đầu tóc, trang phục....

+ Mẹ thường nấu món ăn gì cho bé.
- Trò chuyện với trẻ về những người thân yêu trong gia đình: 

+ Tên gọi của ông bà, cô dì, chú bác... 

+ Công việc mà các thành viên trong gia đình thường làm

+ Tình cảm mọi người dành cho nhau... 
-  Trò chuyện với trẻ về về ngôi nhà thân yêu của bé: 

+ Nhà con ở đâu?

+ Nhà mấy tầng, màu sắc, trong nhà có những gì ?

+ Trong gia đình có những ai ?
- Trò chuyện về quê hương của bé. 
+ Về quê bé thích gì? Có những gì mới lạ? Trò chuyện về lễ hội quê hương bé. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ ).
	

	Thể dục sáng
	- Địa điểm tập: Trong lớp, trẻ tập theo nhạc bài Đu quay (2lần)
- Dụng cụ: Trẻ tập với vòng TD, nơ tay.
- Các động tác:  Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy

                          Tay: Đưa tay lên tai, lắc lư đầu; Trẻ đưa tay khum trước miệng, nghiêng phải – trái; Tay làm ĐT vỗ cánh ngang hông                                                             

                          Lưng bụng: Cúi người về phía trước; Quay người sang 2 bên; Đưa tay xuống hông, lắc lư hông; Đưa tay xuống đầu gối, lắc lư chân  

                          Chân: Dậm chân tại chỗ; Co duỗi chân ; Đưa tay lên cao, xoay trân tại chỗ.Bước đều chân 1-2

	

	Chơi – tập có chủ định
	T 2
	PTVĐ (Ôn luyện)
- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Bật liên tiếp vào vòng

- TCVĐ: Nu na nu nống 
	   PTVĐ (Ôn luyện)
- BTPTC: Tập với bóng

- VĐCB: Đi bước vào các ô

- TCVĐ:Chim sẻ và ô tô 

	     PTVĐ (Ôn luyện)
- BTPTC: Thổi bóng

- VĐCB: Đi có mang vật trên tay

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa

	   PTVĐ  (Ôn luyện)
- BTPTC: Tay em

- VĐCB: Bật tại chỗ

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	

	
	T3
	NPTN (Ôn luyện)
Khuôn mặt đáng yêu
	NPTN (Ôn luyện)
Những người thân yêu của bé
	NPTN (Ôn luyện)
           Mẹ của bé
	NPTN (Ôn luyện)
Một số loại ngũ cốc: Gạo đỗ
	

	
	T 4
	Tạo hình(Ôn luyện)
Dán bóng bay

	 Tạo hình (Ôn luyện)
Dán lá vàng

	Tạo hình (Ôn luyện)
 Tô màu cái áo.
(TM)
	 Tạo hình(Ôn luyện)
Tô màu tranh cảnh đẹp Quê hương
	

	
	T 5
	NBPB(Ôn luyện)
Tặng bạn bông hoa màu vàng
	HĐVĐV (Ôn luyện)
 Xâu vòng màu vàng tặng mẹ

	NBPB  (Ôn luyện)
Hình vuông
	HĐVĐV(Ôn luyện)
Xếp ngôi nhà
	

	
	T 6
	ÂN  (Ôn luyện)
Dạy hát:Giấu tay

TCÂN: Nghe nhạc đoán bài hát
	ÂN   (Ôn luyện)
Dạy hát:Cả nhà thương nhau

Nghe hát: Bé đi mẫu giáo
	      ÂN   (Ôn luyện)
Hát :Mẹ yêu không nào
Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh


	ÂN  (Ôn luyện)
Hát: Quê hương tươi đẹp 

Nghe hát: Quê hương

	

	Hoạt động ngoài trời


	* HĐCCĐ: - Quan sát: Góc gia đình trong lớp của bé, nhà để xe, các đồ dùng trong gia đình bé, ngôi nhà 1 tầng, ngôi nhà xung quanh trường, vườn rau, thời tiết, vườn cây thuốc nam, cây soài, ngôi nhà của bé.

- Bé giúp mẹ và cô lau lá cây, bé cùng vệ sinh nhà cửa. (MT22)
- Trò chuyện: Ai đưa bé đến trường? Xem Album gia đình bé.

- Giao lưu văn nghệ với lớp NTD2.  
* TCVĐ: Nu na nu nống , rửa tay trước khi ăn, kéo cưa lừa xẻ , con muỗi, lộn cầu vồng , bịt mắt bắt dê, dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành, gieo hạt, mèo và chim sẻ, đuổi nhặt bóng, con bọ dừa, cây cao cỏ thấp, cáo và thỏ, ô tô và chim sẻ...

* Chơi tự do: Đi dạo, tắm nắng. Chơi theo ý thích, chơi với cờ, chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với lá cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng, chơi trò chơi trong khu vui chơi liên hoàn, chơi với thú nhún...Chơi với đồ chơi mang theo: Thổi bong bóng, bóng bay, xe đẩy...
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	Chơi tập ở các góc


	* Góc trọng tâm: 
- Góc HĐVĐV: Xếp ngôi nhà, xếp đường đi về nhà, bồn hoa; Xếp theo ý thích. (CB: Các khối vuông, chữ nhật, tam giác, hoa, cỏ, cây. Dạy trẻ xếp chồng, xếp sát cạnh nhau ).( T1)
- Góc kể chuyện : Chơi với các con rối (Chuẩn bị các con rối; dạy trẻ kỹ năng cầm các con rối)(T2) 
- Góc bế em: Đóng vai bố mẹ, chơi với búp bê: Cho em ăn, uống sữa, cho em đi học, sử dụng đồ dùng trong gia đình (CB: Búp bê, đồ dùng để ăn, uống; Dạy trẻ kỹ năng xúc cho búp bê ăn, sử dụng đồ dùng trong gia đình: Bát, thìa, đũa). (T3) ( MT16)
- Góc thực hành cuộc sống: Đóng mở khuy áo, gấp quần áo, buộc dây dày, ghép tranh...( CB: Quần áo mở khuy, kéo khóa, dày, tranh thảm...) (T4) ( MT16)
* Góc vận động:  Bé chơi tung bóng, bËt nh¶y, cầu trượt, ôn vận động đã học ,chạy theo hướng thẳng, đi bước qua gậy kê cao, chơi thú nhún, chơi góc mở về vận động và dân gian.….….

+ Vận động tinh: TC Con khỉ, tập vo giấy, chơi đất nặn.

+ Xâu vòng màu đỏ, xâu vòng màu xanh.( MT7) 

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Kéo xe, ô-tô, xe cắt cỏ, xe đi siêu thị, đi xe đạp, chơi nhảy thỏ, chơi lăn bóng.

+ Bài tập phát triển tâm vận động: Bé chơi tung bóng, cầu trượt, ôn vận động đã học….

* Góc HĐVĐV : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường đi):  Xếp 
theo ý thích; Xếp bồn hoa; Xếp theo ý thích. Xếp ngôi nhà, xếp đường đi về nhà, bồn hoa; Xếp theo ý thích( MT38)
+ Ghép tranh về gia đình, nhà cửa (CB: Tranh ảnh, hoạ báo các kiểu nhà; dạy trẻ kỹ năng xếp ghép  đúng các hình) 
* Góc chơi bế em: Đóng vai bố mẹ ; Chơi với búp bê: Cho em ăn, uống sữa, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, chơi với đồ chơi nấu ăn.

* Góc chơi với hình và màu:
+ Di màu tranh vẽ chân dung bé, tranh vẽ gia đình và những người thân, tranh vẽ các món quà bé tặng mẹ. Dạy trẻ kỹ năng cầm bút di màu, trẻ di màu đều tay, kín hình.
+ Chơi màu nước: In hình đồ chơi  

+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất 
+ Chơi trò chơi: Bỏ vào lấy ra các khối hình.                                               

* Góc kể chuyện: 
+ Xem hình ảnh tranh truyện, các bài thơ, truyện thơ. Xem sách, xem tranh ảnh về gia đình.
+ Chơi trò chơi: Chơi với các con rối (chuẩn bị các con rối; dạy trẻ kỹ năng cầm các con rối).

+ Kể truyện theo ý thích.

+ Xem tranh truyện: Cháu chào ông ạ!; Đôi bạn tốt , Cá và chim; Sách về đồ chơi của bé
	16

7 

 38



	Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh


	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường, biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Ngủ một giấc buổi trưa.

	

	Chơi – tập buổi chiều
	- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài:  Một đoàn tàu, đường và chân ,đu quay ,trời nắng trời mưa,cái mũi.
- LĐTT: Bé cùng vệ sinh nhà cửa; Bé giúp mẹ và cô lau lá cây(MT 22)
- Hướng dẫn TC: Chơi trốn tìm, trời nắng trời mưa, tìm bạn thân, xòe tay, gieo hạt, thỏ nhảy múa ,chơi tháo lắp vòng
- Dạy trẻ giá trị sống yêu thương. Nhận biết trạng thái cảm xúc vui,buồn, sợ hãi. (MT33)
- Nghe cô kể truyện: đôi bạn nhỏ, cá và chim, gà vịt giúp nhau, cháu chào ông ạ.
- Đọc thơ: Miệng xinh, giờ chơi, yêu mẹ, mẹ và con, ông bà.

- Hát: Cái mũi, hai bàn tay Cả nhà thương nhau, Vườn cây của ba, ba ngọn nến lung linh, mẹ yêu không nào....
- Liên hoan văn nghệ - Nêu gương BN

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định,rèn trẻ cất dép đúng nơi quy, rèn trẻ cách xếp gối, rèn trẻ biết chào hỏi khi có khách đến thăm, rèn trẻ biết kéo quần khi đi vệ sinh. Rèn kĩ năng chơi ở góc vận động
- Rèn trẻ biết nói lời xin lỗi khi làm sai
- Làm sách chủ đề (Dán ngôi  nhà thân yêu của bé).

- Rèn trẻ cách dán chấm đính
- Rèn giữ vệ sinh trong giờ học

- Tập bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp, cách tháo lắp vòng, làm sản phẩm của trẻ
- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp.
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	Chủ đề/sự kiện
	Cảm  xúc của bé
	Gia đình của bé
	 Bé kể về mẹ của mình
	Quê hương của bé

	


	Đánh giá kết quả thực hiện
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	Nhận xét đánh giá của BGH
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